
I. MỤC ĐÍCH

Đánh giá kết quả học tập môn toán của học sinh theo yêu cầu cần đạt đối với HS lớp 6 nêu trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 môn toán THCS.

II. CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA MÔN TOÁN.

1. Số lượng, dạng thức, thời gian.

- 
Số lượng: 01 đề minh họa môn Toán ở cuối học kì 1 lớp 6.

- Dạng đề 100% tự luận gồm có 6 câu ( mỗi câu tự luận gồm nhiều câu thành phần).

- 
Đề sử dụng các bài toán liên quan đến các tình huống thực tiễn trong đời sống.

- 
Thời gian làm bài: 90 phút.

2. Tỷ trọng nội dung và các mức độ đánh giá.

a) Tổng điểm của toàn đề là 10 điểm.
b) Thang đánh giá bốn mức độ theo công văn số 5512, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

- 
Nhận biết (mức 1): Các câu hỏi yêu cầu học sinh nhận ra, nhớ lại các thông tin đã được tiếp nhận trước đó hoặc mô tả đúng kiến thức, kỹ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học.

- 
Thông hiểu ( mức 2): Các câu hỏi yêu cầu học sinh giải thích, diễn đạt được thông tin theo ý hiểu của cá nhân, so sánh, áp dụng trực tiếp kiến thức, kỹ năng đã học theo các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học.

- 
Vận dụng (mức 3): Các câu hỏi yêu cầu học sinh sử dụng kiến thức, kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống gắn với nội dung đã được học ở các bài học hoặc chủ đề trong chương trình môn học.

- 
Vận dụng cao (mức 4): Các câu hỏi yêu cầu học sinh vận dụng tổng hợp kỹ năng đã học để giải quyết vấn đề đặt ra trong các tình huống mới, các vấn đề thực tiễn phù hợp với mục mức độ cần đạt của chương trình môn học.

* 
Trong đề này:

- Kiểm tra nội dung chương trình từ tuần 1 đến tuần 15

- Nhận biết chiếm 30%

 - Thông hiểu chiếm khoảng 40% 

- Vận dụng thấp+ vận dụng cao chiếm khoảng 30%

3. Yêu cầu cốt lõi cần đạt.

Mỗi mạch nội dung đã được mô tả thành một chuỗi các câu hỏi được sắp xếp phù hợp với tiến trình nhận thức của học sinh cũng như phù hợp với chương trình quy định. Thông qua việc thực hiện có kết quả từng câu hỏi, đánh giá được năng lực toán học của học sinh trên trên 5 thành tố cơ bản của năng lực toán học.

4. Ma trận phân bố câu hỏi và mức độ. 
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Chủ đề 1:

Tập hợp. Các phép toán trong N, thứ tự thực hiện các phép tính. Lũy thừa, tìm x
	Câu 1a, 2c
               1,0 đ
	Câu 1c
0,5 đ
	
	1,5 đ

	Chủ đề 2:

Các dấu hiệu chia hết, và tính chất. 
	Câu 3
1,0đ
	
	
	1,0 đ

	Chủ đề 3:

 Số nguyên tố. ƯC, BC, UCLN, BCNN, rút gọn, quy đồng phân số.
	
	
	Câu 4a,b
3,0 đ
	3,0 đ

	Chủ đề 4:

Số nguyên, cộng, trừ, nhân, chia số nguyên. Tìm số nguyên x
	Câu 1b, 2a, 
1,0 đ
	Câu 2b,câu 5
1,5 đ
	
	2,5 đ

	Chủ đề 5:

Một số hình phẳng trong thực tế
	
	Câu 6ab

                  2,0 đ
	
	2,0 đ

	Tổng Số câu
	5
	5
	2
	12

	Tổng số điểm
	3,0 đ
	4,0 đ
	3,0đ
	10,0 đ


5. Yêu cầu thiết kế.

- Đề thi đảm bảo được mục đích đánh giá.

III. NỘI DUNG ĐỀ TOÁN MINH HOẠ
ĐỀ MINH HOẠ

Câu 1. (1,5 điểm ). Thực hiện phép tính:     
a) 49. 55 + 45.49




(NB,chủ đề 1)


b) (-2020)
+ 2021+ 21 +(-22)


 (NB,chủ đề 4)



c) 
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TH, chủ đề 1




Câu 2. (1,5 điểm). Tìm số nguyên  x, biết:

a) (-24).x  = -120




NB, chủ đề 4





b) 100 - 5(x-3) = 75;



 (TH,chủ đề 4)




c)  3.x = 35: 33 




(NB,chủ đề 1)


Câu 3 (1 điểm). Trong các số sau: 2020; 2021; 2022; 2023, số nào
(NB, chủ đề 2)
a) Chia hết cho 2?

b) Chia hết cho 5?

c) Chia hết cho 3?

Câu 4.(3,0 đ)

(VD chủ đề 3) 







 a) Một đội y tế có 24 bác sĩ và 84 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ cũng như số y tá được chia đều vào các tổ?.
b) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0, biết rằng a
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Câu 5(1 điểm)       (TH, chủ đề 4)


Một xí nghiệp may gia công có chế độ thưởng và phạt như sau: Một sản phẩm tốt được thưởng 50 000 đồng, một sản phẩm có lỗi bị phạt 40 000 đồng. Trong tháng 11 năm 2021 chị Hoa làm được 20 sản phẩm tốt và 4 sản phẩm có lỗi. Hỏi tháng 11 năm 2021 chị Hoa nhận được bao nhiêu tiền thưởng?






Câu 6. (2 điểm)
(TH, chủ đề 5)








 Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 8m và diện tích bằng 160m2.
a) Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó?

b) Người ta dự định trồng cây xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một cây, khoảng cách giữa hai cây là 4m. Tính số cây cần để trồng?.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I


MÔN TOÁN 6


Thời gian làm bài : 90 phút





PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN PHONG ĐIỀN
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